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ADD: KM 1954, NATIONAL ROAD 1A, TAN KHANH WARD, TAN AN CITY, LONG AN.

THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH

KHẢ NĂNG GIA CÔNG CỦA CHÚNG TÔI :

Nhà máy MIANLAN hiện đang sản xuất chủng loại 7005, 7075, 2014, 

2024, 4032, 6082, 6101, 6N01, 6063, 6061, 6005 gồm các máy đùn:

1- ML10: 5 inch

2- ML15: 7 inch (đùn billet có đường kính lớn nhất 85mm). 

3- ML17: 7 inch (đùn billet có đường kính lớn nhất 140~150mm) 

4- ML8  : 10 inch 

7005, 7075, 2014, 2024, 4032 6082, 
6101, 6N01, 6005, 6063, 6061, 6005

HỢP KIM NHÔM

310.00 mm

260.00 mm

170.00 mm

22
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380.00 mm

32
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00
m

m

Hiện nay, nhôm đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau như trong công nghiệp, xây dựng, ô tô, máy bay, đồ gia 

dụng và cả trong ngành y tế. Đặc biệt, nhôm đặc biệt có tính năng 

chống ăn mòn cao, độ cứng và độ bền cơ học tốt, khả năng chịu 

nhiệt tốt và dễ dàng gia công. Các sản phẩm được sản xuất từ 

nhôm đặc biệt bao gồm các chi tiết máy bay, đồ ngoài trời, thiết bị 

y tế, các linh kiện máy móc, đồ gia dụng và thiết bị chống rung. 

Ngoài ra, nhôm đặc biệt còn được sử dụng trong các ứng dụng đặc 

biệt khác như sản xuất đồ trang sức và các bộ phận máy tính.
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MH-L1020

MH-L1030

MH-L1220

MH-L1230

MH-L1260

MH-L1316

MH-L1520

MH-L1530

MH-L1532

MH-L1540

MH-L1650

MH-L1650

MH-L1830

MH-L1850

MH-L1915

MH-L1940

MH-L2016

MH-L2020

MH-L2030

MH-L2035

MH-L2050

MH-L2080

MH-L20100

MH-L2114

MH-L2260

MH-L2480

MH-L24100

MH-L2525

MH-L2530

MH-L2550

MH-L2560

MH-L2570

MH-L2630

MH-L2730

10 x 2.0

10 x 3.0

12 x 2.0

12 x 3.0

12 x 6.0

13 x 1.6

15 x 2.0

15 x 3.0

15 x 3.2

15 x 4.0

16 x 5.0

16 x 5.0

18 x 3.0

18 x 5.0

19 x 1.5

19 x 4.0

20 x 1.6

20 x 2.0

20 x 3.0

20 x 3.5

20 x 5.0

20 x 8.0

20 x 10.0

21 x 1.4

22 x 6.0

24 x 8.0

24 x 10.0

25 x 2.5

25 x 3.0

25 x 5.0

25 x 6.0

25 x 7.0

26 x 3.0

27 x 3.0

24.00mm

26.00mm

26.00mm

26.00mm

30.00mm

30.00mm

34.00mm

36.00mm

36.40mm

38.00mm

42.00mm

42.00mm

42.00mm

46.00mm

39.00mm

46.00mm

43.20mm

44.00mm

46.00mm

47.00mm

50.00mm

56.00mm

60.00mm

44.80mm

56.00mm

64.00mm

68.00mm

55.00mm

56.00mm

60.00mm

62.00mm

64.00mm

58.00mm

60.00mm

0.053 Kg/m

0.083 Kg/m

0.063 Kg/m

0.097 Kg/m

0.194 Kg/m

0.194 Kg/m

0.080 Kg/m

0.121 Kg/m

0.130 Kg/m

0.162 Kg/m

0.215 Kg/m

0.209 Kg/m

0.146 Kg/m

0.245 Kg/m

0.077 Kg/m

0.210 Kg/m

0.087 Kg/m

0.107 Kg/m

0.162 Kg/m

0.189 Kg/m

0.270 Kg/m

0.433 Kg/m

0.541 Kg/m

0.079 Kg/m

0.337 Kg/m

0.483 Kg/m

0.650 Kg/m

0.169 Kg/m

0.202 Kg/m

0.339 Kg/m

0.396 Kg/m

0.470 Kg/m

0.211 Kg/m

0.221 Kg/m
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PROFILE NHÔM THANH LA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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PRECISION MECHANICAL CO., LT

MH-L2790

MH-L2947

MH-L3020

MH-L3030

MH-L3040

MH-L3020

MH-L3390

MH-L3660

MH-L38115

MH-L4013

MH-L4030

MH-L4040

MH-L4390

MH-L4508

MH-L4530

MH-L4536

MH-L4540

MH-L5020

MH-L5025

MH-L5028

MH-L5045

MH-L5340

MH-L5360

MH-L5515

MH-L5528

MH-L5550

MH-L55100

MH-L5624

MH-L5730

MH-L5740

MH-L5850

MH-L6020

MH-L6030

MH-L60100

27 x 9.0

29 x 4.7

30 x 2.0

30 x 3.0

30 x 4.0

30 x 12.0

33 x 9.0

36 x 6.0

38 x 11.5

40 x 1.3

40 x 3.0

40 x 4.0

43 x 9.0

45 x 0.8

45 x 3.0

45 x 3.6

45 x 4.0

50 x 2.0

50 x 2.5

50 x 2.8

50 x 4.5

53 x 4.0

53 x 6.0

55 x 1.5

55 x 2.8

55 x 5.0

55 x 10.0

56 x 2.4

57 x 3.0

57 x 4.0

58 x 5.0

60 x 2.0

60 x 3.0

60 x 10.0

62.00mm

67.40mm

64.00mm

64.00mm

68.00mm

84.00mm

84.00mm

84.00mm

99.00mm

82.60mm

86.00mm

88.00mm

104.00mm

91.60mm

96.00mm

97.20mm

98.00mm

98.00mm

105.00mm

105.60mm

109.00mm

114.00mm

118.00mm

113.00mm

115.60mm

120.00mm

130.00mm

116.80mm

120.00mm

122.00mm

126.00mm

124.00mm

126.00mm

140.00mm

0.611 Kg/m

0.372 Kg/m

0.164 Kg/m

0.245 Kg/m

0.322 Kg/m

0.892 Kg/m

0.810 Kg/m

0.585 Kg/m

1.185 Kg/m

0.140 Kg/m

0.140 Kg/m

0.437 Kg/m

1.056 Kg/m

0.097 Kg/m

0.364 Kg/m

0.440 Kg/m

0.488 Kg/m

0.271 Kg/m

0.339 Kg/m

0.379 Kg/m

0.600 Kg/m

0.576 Kg/m

0.868 Kg/m

0.225 Kg/m

0.420 Kg/m

0.750 Kg/m

1.499 Kg/m

0.364 Kg/m

0.463 Kg/m

0.622 Kg/m

0.788 Kg/m

0.327 Kg/m

0.488 Kg/m

1.630 Kg/m
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PROFILE NHÔM THANH LA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỢP KIM: 2014, 2024, 4032, 6082, 6101, 6N01, 6005, 6063, 6061, 7005, 7075



PRECISION MECHANICAL CO., LT

MH-L60150

MH-L6160

MH-L6220

MH-L6230

MH-L6240

MH-L6250

MH-L6360

MH-L6450

MH-L6840

MH-L7030

MH-L7280

MH-L7650

MH-L7850

MH-L8055

MH-L80100

MH-L8550

MH-L8750

MH-L9060

MH-L9150

MH-L9540

MH-L10015

MH-L10020

MH-L10080

MH-L100150

MH-L10140

MH-L10718

MH-L11530

MH-L12530

MH-L12763

MH-L12796

MH-L13050

MH-L15040

MH-L150100

MH-L150100

60 x 15.0

61 x 6.0

62 x 2.0

62 x 3.0

62 x 4.0

62 x 5.0

63 x 6.0

64 x 5.0

68 x 4.0

70 x 3.0

72 x 8.0

76 x 5.0

78 x 5.0

80 x 5.5

80 x 10.0

85 x 5.0

87 x 5.0

90 x 6.0

91 x 5.0

95 x 4.0

100 x 1.5

100 x 2.0

100 x 8.0

100 x 15.0

101 x 4.0

107 x 1.8

115 x 3.0

125 x 3.0

127 x 6.3

127 x 9.6

130 x 5.0

150 x 4.0

150 x 10.0

150 x 20.0

150.00mm

144.00mm

138.00mm

140.00mm

142.00mm

144.00mm

138.00mm

148.00mm

144.00mm

146.00mm

170.00mm

162.00mm

164.00mm

171.00mm

180.00mm

180.00mm

184.00mm

192.00mm

192.00mm

198.00mm

203.00mm

204.00mm

216.00mm

230.00mm

209.00mm

217.60mm

236.00mm

256.00mm

266.60mm

273.20mm

270.00mm

308.00mm

320.00mm

340.00mm

2.475 Kg/m

0.991 Kg/m

0.338 Kg/m

0.508 Kg/m

0.672 Kg/m

0.840 Kg/m

1.020 Kg/m

0.869 Kg/m

0.739 Kg/m

0.577 Kg/m

1.572 Kg/m

1.051 Kg/m

1.060 Kg/m

1.201 Kg/m

2.160 Kg/m

1.111 Kg/m

0.942 Kg/m

1.460 Kg/m

1.230 Kg/m

1.029 Kg/m

0.273 Kg/m

0.545 Kg/m

2.166 Kg/m

4.094 Kg/m

1.103 Kg/m

0.529 Kg/m

0.952 Kg/m

1.020 Kg/m

2.185 Kg/m

2.185 Kg/m

1.761 Kg/m

1.610 Kg/m

4.060 Kg/m

8.189 Kg/m
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PRECISION MECHANICAL CO., LT

MH-L19050

MH-L35040

190 x 5.0

350 x 4.0

390.00mm

708.00mm

2.564 Kg/m

3.821 Kg/m
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